
STT Lớp HP Tên HP Số TC Lớp SV HT Thi SV Thi Giờ BĐ Ngày thi Phòng Ghi chú

1 242DT0903 Đầu tư quốc tế (2TC) 2 K21408CA 22 16g45 13/01/2025 A.610

2 242DT0902 Đầu tư quốc tế (2TC) 2 K21408C 39 16g45 13/01/2025 A.409

3 242DT0901 Đầu tư quốc tế (2TC) 2 K21408 59 16g45 13/01/2025 A.407

4 242HQ0302 Pháp luật về hải quan (2TC) 2 K21502C 6 16g45 13/01/2025 A.310 bis

5 242HQ0301 Pháp luật về hải quan (2TC) 2 K21502 77 16g45 13/01/2025 A.611, A.610

6 242KK6802 Báo cáo tài chính hợp nhất (2TC) 2 K21405C, K21409C 4 16g45 13/01/2025 A.514

7 242KK6801 Báo cáo tài chính hợp nhất (2TC) 2 K21405, K21409 85 16g45 13/01/2025 A.512, A.514

8 242PL5102 Pháp luật kinh doanh bất động sản 2 K21501C 31 16g45 13/01/2025 A.310 bis

9 242PL5101 Pháp luật kinh doanh bất động sản 2 K21501 57 16g45 13/01/2025 A.410

10 242TO3202
Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài 

chính 2
2 K21413C 30 15g00 13/01/2025 B1.105

11 242TO3201
Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài 

chính 2
2 K21413 50 15g00 13/01/2025 A.710

12 242TU0401 Thuế và thủ tục hải quan (2TC) 2 K21402 9 15g00 13/01/2025 B1.204
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STT Lớp HP Tên HP Số TC Lớp SV HT Thi SV Thi Giờ BĐ Ngày thi Phòng Ghi chú

13 242TU0404 Thuế và thủ tục hải quan (2TC) 2 K21402CA 20 15g00 13/01/2025 B1.204

14 242TU0402 Thuế và thủ tục hải quan (2TC) 2 K214021C, K214022C 27 15g00 13/01/2025 B1.205

15 242CS0601 Chính sách thương mại quốc tế (2TC) 2 K21402 8 16g45 14/01/2025 A.310 bis

16 242CS0604 Chính sách thương mại quốc tế (2TC) 2 K21402CA 20 16g45 14/01/2025 A.301

17 242CS0602 Chính sách thương mại quốc tế (2TC) 2 K214021C, K214022C 27 16g45 14/01/2025 A.310 bis

18 242TP0502 Pháp luật kinh doanh bảo hiểm (2TC) 2 K21502C 13 16g45 14/01/2025 A.312 bis

19 242TP0501 Pháp luật kinh doanh bảo hiểm (2TC) 2 K21502 62 16g45 14/01/2025 A.410

20 242MI1302
Tích hợp qui trình K/Doanh với các hệ thống 

ERP 1 (2TC)
2 K21405C, K21409C 2 16g45 14/01/2025 A.810

21 242MI1301
Tích hợp qui trình K/Doanh với các hệ thống 

ERP 1 (2TC)
2 K21405, K21409 84 16g45 14/01/2025 A.809, A.810

22 242PL0601 Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng 2 K21501 24 16g45 14/01/2025 A.808

23 242PL0602 Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng 2 K21501C 26 16g45 14/01/2025 A.808

24 242KD2803 Khởi nghiệp kinh doanh quốc tế (2TC) 2 K21408CA Tiểu luận, Đồ án 21 16g00 18/01/2025 . Online 004

25 242KD2802 Khởi nghiệp kinh doanh quốc tế (2TC) 2 K21408C Tiểu luận, Đồ án 39 16g00 18/01/2025 . Online 002

26 242KD2801 Khởi nghiệp kinh doanh quốc tế (2TC) 2 K21408 Tiểu luận, Đồ án 59 16g00 18/01/2025 . Online 001

27 242BC0117 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21406T Báo cáo thực tập 1 20g00 18/01/2025 . Online 003

28 242BC0136 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21414C Báo cáo thực tập 1 17g00 18/01/2025 Online 06



STT Lớp HP Tên HP Số TC Lớp SV HT Thi SV Thi Giờ BĐ Ngày thi Phòng Ghi chú

29 242BC0112 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21404T Báo cáo thực tập 4 17g00 18/01/2025 Online 14

30 242BC0133 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21413T Báo cáo thực tập 4 20g00 18/01/2025 Online 06

31 242BC0143 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21502T Báo cáo thực tập 5 19g00 18/01/2025 . Online 20

32 242BC0149 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21504T Báo cáo thực tập 5 19g00 18/01/2025 Online 06

33 242BC0104 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21401T Báo cáo thực tập 6 17g00 18/01/2025 . Online 003

34 242BC0122 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21408T Báo cáo thực tập 6 17g00 18/01/2025 Online 03

35 242BC0125 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21409T Báo cáo thực tập 9 19g00 18/01/2025 . Online 005

36 242BC0106 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K214021C Báo cáo thực tập 10 17g00 18/01/2025 . Online 005

37 242BC0107 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K214022C Báo cáo thực tập 12 17g00 18/01/2025 . Online 16

38 242BC0142 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21502C Báo cáo thực tập 12 19g00 18/01/2025 . Online 19

39 242BC0148 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21504CP Báo cáo thực tập 13 19g00 18/01/2025 Online 05

40 242BC0132 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21413C Báo cáo thực tập 23 20g00 18/01/2025 Online 04

41 242BC0138 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21416C Báo cáo thực tập 23 20g00 18/01/2025 Online 08

42 242BC0109 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21403C Báo cáo thực tập 24 17g00 18/01/2025 . Online 18

43 242BC0103 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21401C Báo cáo thực tập 26 17g00 18/01/2025 . Online 002

44 242BC0116 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21406C Báo cáo thực tập 26 20g00 18/01/2025 . Online 002
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45 242BC0147 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21504C Báo cáo thực tập 26 19g00 18/01/2025 Online 04

46 242BC0119 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21407C Báo cáo thực tập 28 20g00 18/01/2025 . Online 17

47 242BC0120 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21408 Báo cáo thực tập 29 17g00 18/01/2025 Online 01

48 242BC0129 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21411C Báo cáo thực tập 30 20g00 18/01/2025 . Online 18

49 242BC0130 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21412 Báo cáo thực tập 31 20g00 18/01/2025 Online 01

50 242BC0128 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21411 Báo cáo thực tập 31 20g00 18/01/2025 . Online 17

51 242BC0115 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21406 Báo cáo thực tập 32 20g00 18/01/2025 . Online 001

52 242BC0140 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21501C Báo cáo thực tập 32 19g00 18/01/2025 . Online 17

53 242BC0111 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21404C Báo cáo thực tập 35 17g00 18/01/2025 . Online 20

54 242BC0114 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21405C Báo cáo thực tập 35 19g00 18/01/2025 . Online 002

55 242BC0121 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21408C Báo cáo thực tập 35 17g00 18/01/2025 Online 02

56 242BC0118 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21407 Báo cáo thực tập 37 20g00 18/01/2025 . Online 004

57 242BC0124 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21409C Báo cáo thực tập 37 19g00 18/01/2025 . Online 004

58 242BC0105 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21402 Báo cáo thực tập 38 17g00 18/01/2025 . Online 004

59 242BC0135 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21414A Báo cáo thực tập 38 17g00 18/01/2025 Online 05

60 242BC0145 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21503C Báo cáo thực tập 38 19g00 18/01/2025 Online 02
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61 242BC0137 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21415 Báo cáo thực tập 40 20g00 18/01/2025 Online 09

62 242BC0127 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21410C Báo cáo thực tập 43 20g00 18/01/2025 . Online 16

63 242BC0131 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21413 Báo cáo thực tập 45 20g00 18/01/2025 Online 02

64 242BC0113 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21405 Báo cáo thực tập 48 19g00 18/01/2025 . Online 001

65 242BC0134 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21414 Báo cáo thực tập 48 17g00 18/01/2025 Online 04

66 242BC0141 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21502 Báo cáo thực tập 48 19g00 18/01/2025 . Online 18

67 242BC0108 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21403 Báo cáo thực tập 49 17g00 18/01/2025 . Online 17

68 242BC0123 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21409 Báo cáo thực tập 53 19g00 18/01/2025 . Online 003

69 242BC0139 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21501 Báo cáo thực tập 56 19g00 18/01/2025 . Online 16

70 242BC0146 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21504 Báo cáo thực tập 57 19g00 18/01/2025 Online 03

71 242BC0102 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21401 Báo cáo thực tập 64 17g00 18/01/2025 . Online 001

72 242BC0144 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21503 Báo cáo thực tập 67 19g00 18/01/2025 Online 01

73 242BC0126 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21410 Báo cáo thực tập 70 20g00 18/01/2025 Online 05

74 242BC0110 Báo cáo chuyên đề thực tập 4 K21404 Báo cáo thực tập 83 17g00 18/01/2025 . Online 19

75 242BC0201 Báo cáo chuyên đề thực tập - ngành 2 4 K21404 - Ngành 2 Báo cáo thực tập 1 17g00 18/01/2025 Online 07

76 242BC0202 Báo cáo chuyên đề thực tập - ngành 2 4 K20406 - Ngành 2 Báo cáo thực tập 1 20g00 18/01/2025 Online 07



STT Lớp HP Tên HP Số TC Lớp SV HT Thi SV Thi Giờ BĐ Ngày thi Phòng Ghi chú

77 242BC0209 Báo cáo chuyên đề thực tập - ngành 2 4 K20501 - Ngành 2 Báo cáo thực tập 1 19g00 18/01/2025 Online 09

78 242BC0204 Báo cáo chuyên đề thực tập - ngành 2 4 K20503 - Ngành 2 Báo cáo thực tập 2 19g00 18/01/2025 Online 07

79 242BC0206 Báo cáo chuyên đề thực tập - ngành 2 4 K21402 - Ngành 2 Báo cáo thực tập 2 17g00 18/01/2025 Online 08

80 242BC0203 Báo cáo chuyên đề thực tập - ngành 2 4 K21410 - Ngành 2 Báo cáo thực tập 3 20g00 18/01/2025 Online 15

81 242BC0205 Báo cáo chuyên đề thực tập - ngành 2 4 K20409 - Ngành 2 Báo cáo thực tập 3 19g00 18/01/2025 Online 08

82 242BC0208 Báo cáo chuyên đề thực tập - ngành 2 4 K19408 - Ngành 2 Báo cáo thực tập 4 17g00 18/01/2025 Online 09

83 242BUU600301 Thực tập cuối khóa 4 K21418 Báo cáo thực tập 60 20g00 18/01/2025 Online 14

84 242IN9104 Báo cáo thực tập cuối khóa (CA) 4 K21407CA Báo cáo thực tập 1 20g00 18/01/2025 Online 13

85 242IN9106 Báo cáo thực tập cuối khóa (CA) 4 K21410CA Báo cáo thực tập 17 20g00 18/01/2025 Online 12

86 242IN9105 Báo cáo thực tập cuối khóa (CA) 4 K21408CA Báo cáo thực tập 18 17g00 18/01/2025 Online 12

87 242IN9108 Báo cáo thực tập cuối khóa (CA) 4 K21413CA Báo cáo thực tập 18 20g00 18/01/2025 Online 10

88 242IN9101 Báo cáo thực tập cuối khóa (CA) 4 K21402CA Báo cáo thực tập 24 17g00 18/01/2025 Online 10

89 242IN9109 Báo cáo thực tập cuối khóa (CA) 4 K21503CA Báo cáo thực tập 25 19g00 18/01/2025 Online 11

90 242IN9102 Báo cáo thực tập cuối khóa (CA) 4 K21404CA Báo cáo thực tập 27 17g00 18/01/2025 Online 11

91 242IN9103 Báo cáo thực tập cuối khóa (CA) 4 K21405CA Báo cáo thực tập 28 19g00 18/01/2025 Online 10

92 242BUU600401 Khóa luận 6 K21418
Khóa Luận tốt 

nghiệp
28 16g00 18/01/2025 . Online 003
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93 242DI0101 Khóa luận tốt nghiệp (CA) 6 K20407CA
Khóa Luận tốt 

nghiệp
4 16g00 18/01/2025 . Online 005

94 242DI0204 Khóa luận tốt nghiệp (CA) (4tc) 4 K21407CA
Khóa Luận tốt 

nghiệp
8 16g00 18/01/2025 . Online 16

95 242DI0207 Khóa luận tốt nghiệp (CA) (4tc) 4 K21411CA
Khóa Luận tốt 

nghiệp
10 16g00 18/01/2025 . Online 18

96 242DI0206 Khóa luận tốt nghiệp (CA) (4tc) 4 K21410CA
Khóa Luận tốt 

nghiệp
13 16g00 18/01/2025 . Online 17

97 242KL0101 Khóa luận tốt nghiệp 6 K17501C
Khóa Luận tốt 

nghiệp
1 16g00 18/01/2025 . Online 19

98 242KL0516 Khóa luận tốt nghiệp (4tc) 4 K21406C
Khóa Luận tốt 

nghiệp
1 16g00 18/01/2025 . Online 20

99 242KL0539 Khóa luận tốt nghiệp (4tc) 4 K21501
Khóa Luận tốt 

nghiệp
1 16g00 18/01/2025 Online 06

100 242KL0541 Khóa luận tốt nghiệp (4tc) 4 K21502
Khóa Luận tốt 

nghiệp
2 16g00 18/01/2025 Online 08

101 242KL0537 Khóa luận tốt nghiệp (4tc) 4 K21415
Khóa Luận tốt 

nghiệp
3 16g00 18/01/2025 Online 05

102 242KL0518 Khóa luận tốt nghiệp (4tc) 4 K21407
Khóa Luận tốt 

nghiệp
4 16g00 18/01/2025 Online 01

103 242KL0540 Khóa luận tốt nghiệp (4tc) 4 K21501C
Khóa Luận tốt 

nghiệp
4 16g00 18/01/2025 Online 07

104 242KL0519 Khóa luận tốt nghiệp (4tc) 4 K21407C
Khóa Luận tốt 

nghiệp
7 16g00 18/01/2025 Online 02

105 242KL0542 Khóa luận tốt nghiệp (4tc) 4 K21502C
Khóa Luận tốt 

nghiệp
9 16g00 18/01/2025 Online 09

106 242KL0543 Khóa luận tốt nghiệp (4tc) 4 K21502T
Khóa Luận tốt 

nghiệp
10 16g00 18/01/2025 Online 10

107 242KL0526 Khóa luận tốt nghiệp (4tc) 4 K21410
Khóa Luận tốt 

nghiệp
11 16g00 18/01/2025 Online 03

108 242KL0527 Khóa luận tốt nghiệp (4tc) 4 K21410C
Khóa Luận tốt 

nghiệp
12 16g00 18/01/2025 Online 04
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109 242KL0601 Khóa luận tốt nghiệp (4TC) - ngành 2 4 K20411 - Ngành 2
Khóa Luận tốt 

nghiệp
1 16g00 18/01/2025 Online 11

110 242KL0603 Khóa luận tốt nghiệp (4TC) - ngành 2 4 K21410 - Ngành 2
Khóa Luận tốt 

nghiệp
1 16g00 18/01/2025 Online 12

111 242KL0604 Khóa luận tốt nghiệp (4TC) - ngành 2 4 K20406 - Ngành 2
Khóa Luận tốt 

nghiệp
1 16g00 18/01/2025 Online 14

112 242KL0605 Khóa luận tốt nghiệp (4TC) - ngành 2 4 K21503 - Ngành 2
Khóa Luận tốt 

nghiệp
1 16g00 18/01/2025 Online 15

113 242KL0602 Khóa luận tốt nghiệp (4TC) - ngành 2 4 K19502 - Ngành 2
Khóa Luận tốt 

nghiệp
3 16g00 18/01/2025 Online 13

114 242MA2103 Lập kế hoạch Marketing (2TC) 2 K21410CA Tiểu luận, Đồ án 14 14g00 18/01/2025 . Online 17

115 242MA2102 Lập kế hoạch Marketing (2TC) 2 K21410C Tiểu luận, Đồ án 31 14g00 18/01/2025 . Online 16

116 242MA2101 Lập kế hoạch Marketing (2TC) 2 K21410 Tiểu luận, Đồ án 77 14g00 18/01/2025 . Online 005

117 242MI1401 Big Data và ứng dụng 2 K21416C Tiểu luận, Đồ án 22 14g00 18/01/2025 . Online 18

118 242MI5001 Dữ liệu với công nghệ blockchain 2 K21416C Tiểu luận, Đồ án 22 14g00 18/01/2025 . Online 003

119 242QT4703 Phát triển kỹ năng quản trị (2TC) 2 K21407CA Tiểu luận, Đồ án 19 14g00 18/01/2025 . Online 19

120 242QT4702 Phát triển kỹ năng quản trị (2TC) 2 K21407C Tiểu luận, Đồ án 25 14g00 18/01/2025 Online 07

121 242QT4704 Phát triển kỹ năng quản trị (2TC) 2 K21415 Tiểu luận, Đồ án 51 14g00 18/01/2025 . Online 20

122 242QT4701 Phát triển kỹ năng quản trị (2TC) 2 K21407 Tiểu luận, Đồ án 70 14g00 18/01/2025 Online 06

123 242QT4803 Lập kế hoạch kinh doanh (2TC) 2 K21407CA Tiểu luận, Đồ án 19 14g00 18/01/2025 Online 01

124 242QT4802 Lập kế hoạch kinh doanh (2TC) 2 K21407C Tiểu luận, Đồ án 25 14g00 18/01/2025 Online 09
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125 242QT4804 Lập kế hoạch kinh doanh (2TC) 2 K21415 Tiểu luận, Đồ án 51 14g00 18/01/2025 Online 02

126 242QT4801 Lập kế hoạch kinh doanh (2TC) 2 K21407 Tiểu luận, Đồ án 70 14g00 18/01/2025 Online 08

127 242QT7903 Quản trị quan hệ khách hàng 2 K21410CA Tiểu luận, Đồ án 14 14g00 18/01/2025 Online 05

128 242QT7902 Quản trị quan hệ khách hàng 2 K21410C Tiểu luận, Đồ án 30 14g00 18/01/2025 Online 04

129 242QT7901 Quản trị quan hệ khách hàng 2 K21410 Tiểu luận, Đồ án 76 14g00 18/01/2025 Online 03

130 242TO3103
Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài 

chính 1
2 K21413CA Tiểu luận, Đồ án 14 14g00 18/01/2025 Online 12

131 242TO3102
Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài 

chính 1
2 K21413C Tiểu luận, Đồ án 30 14g00 18/01/2025 Online 11

132 242TO3101
Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài 

chính 1
2 K21413 Tiểu luận, Đồ án 49 14g00 18/01/2025 Online 10

133 242TO3203
Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài 

chính 2
2 K21413CA Tiểu luận, Đồ án 14 14g00 18/01/2025 Online 13


